
Phục lục II 
UBND HUYỆN TÂN HỒNG 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIỒNG GĂNG 
__________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
______________________________________ 

Số:             /BC-THGG Tân Hồng, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN SÁCH GIÁO KHOA  

LỚP 1, LỚP 2, LỚP 3- NĂM HỌC 2022-2023 

 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của lãnh đạo Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cùng sự kết hợp chặt 

chẽ của các ban ngành đoàn thể trong nhà trường. 

- Lực lượng giáo viên đa số đều nhiệt tình, tự giác trong khi tham gia các hoạt 

động giáo dục. 

- Tất cả giáo viên tham gia giảng dạy lớp đều hoàn thành chương trình tập 

huấn về Chương trình GDPT 2018 và sách giáo khoa lớp 1,2,3 theo chương trình 

sách giáo khoa trường chọn giảng dạy cho năm học 2022-2023. 

- Đồ dùng dạy học đầy đủ cho khối lớp 1, CSVC đảm bảo. 

- 100% Học sinh đã có đủ sách để học. 

2. Khó Khăn 

- Còn một bộ phận phụ huynh ít quan tâm phối hợp với giáo viên trong việc 

giáo dục con em tại gia đình. 

- Chưa có Đồ dùng dạy học mới cho khối lớp 2, 3 

3. Đánh giá 

* Môn Tiếng việt: 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 

1. Tác giả: Bùi Mạnh Hùng 

(Tổng chủ biên), Nguyễn 

Lương Hải Như, Phạm Thị 

Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, 

Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn 

Thành Ngọc Bảo, Phạm Vĩnh 

Lộc, Nguyễn Thị Xuân Yến. 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

 - Sử dụng từ ngữ quen thuộc, 

phù hợp với địa phương.   

- Nội dung mỗi bài học được 

thể hiện sinh động hấp dẫn, 

thúc đẩy HS học tập tích cực; 

tăng cường vốn từ, vốn sống; 

bồi dưỡng tình cảm, đạo đức 

lối sống.. 

Không Không 

Lớp 2 



2. Tác giả: Nguyễn Thị Ly Kha 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Huyền, Trịnh Cam Ly, Phạm 

Thị Kim Oanh, Bùi Thanh 

Truyền, Nguyễn Thị Xuân 

Yến. 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Các bài được sắp xếp theo 

các chủ đề rõ ràng, có nội 

dung tương thích với các yêu 

cần cần đạt về NL-PC qua 

mỗi giai đoạn; mỗi tuần 2 bài 

đọc đều hướng đến năng lực 

ngôn ngữ cho HS: đọc thành 

tiếng, đọc hiểu, nói – nghe, 

viết,  đọc mở rộng… 

Không Không 

Lớp 3 

3. Tác giả nhóm tác giả 

Nguyễn Thị Ly Kha, Trình 

Cam Ly (Đồng Chủ biên) 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

Đáp ứng được tiêu chí Đảm 

bảo tính kế thừa, phù hợp 

với phong tục, tập quán, lối 

sống, văn hóa người Việt 

Nam trên mọi miền đất 

nước, trong đó có chú trọng 

đến phong tục, tập quán, lối 

sống, văn hóa của Thành 

phố với chủ đề: 

“Quê hương tươi đẹp”; 

“Bốn mùa mở hội”; “Đất 

nước mến yêu”. 

 

Không Không 

* Môn Toán 

 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 

1. Tác giả: Trần Nam Dũng 

(Tổng chủ biên), Khúc Thành 

Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh 

Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang. 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- SGK được thiết kế chú 

trọng phát  triển năng lực và 

phẩm chất cho HS. HS có thể 

lựa chọn giải pháp phù hợp 

với sở thích, năng lực của 

HS. 

 

Không Không 

Lớp 2 

2. Tác giả: Trần Nam Dũng 

(Tổng Chủ biên), Khúc Thành 

- Các khái niệm được giải 

thích rõ ràng, dễ hiểu. 

Không Không 



Chính (Chủ biên), Đinh Thị 

Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang. 
Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Các kí hiệu được thống 

nhất trong cả cuốn sách 

 

Lớp 3 

3. Tác giả: nhóm tác giả Trần 

Nam Dũng (Tổng chủ biên) 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

Có giá trị liên hệ thực tiễn 

đến đời sống hằng ngày, 

môi trường xung quanh 

học sinh.  

Không Không 

*Môn Đạo đức 

 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 
Đinh Phương Duy (Tổng chủ 

biên), Trần Thanh Bình (Chủ 

biên), Trần Minh Hường, Lê 

Phương Trí, Trần Hoàng Tuý. 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

-Sách phát huy tối đa vai trò 

của kênh hình, hình ảnh hoá 

nội dung dạy học; đảm bảo 

thể hiện chính xác, sinh 

động, gần gũi và hợp lí 

những tình huống dạy học 

cũng như những nội dung 

giáo dục. 

 

Không Không 

Lớp 2 

1. Tác giả: Trần Thanh Bình, 

Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh 

(đồng Chủ biên), Trần Thị Thuỳ 

Dung, Nguyễn Hà My, Lâm 

Hồng Lãm Thúy, Nguyễn Huyền 

Trang, Lê Phương Trí. 
Bộ sách Chân trời sáng tạo 

-Đảm bảo đầy đủ kiến thức 

theo khung Chương trình Phổ 

thông 2018. Nội dung bài học 

và chủ đề có mối liên hệ chặt 

chẽ. Có những tình huống 

liên hệ thực tế để HS giải 

quyết. Phù hợp với đối tượng 

học sinh lớp 2. 

Không Không 

Lớp 3 

1. Tác giả: nhóm tác giả Huỳnh 

Văn Sơn (Tổng Chủ biên) 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

-Kênh hình kênh chữ thiết kế 

hài hoà. Nội dung bài học và 

chủ đề có mối liên hệ chặt 

chẽ. 

Không Không 

*Môn Tự nhiên xã hội 

 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 



1.Tác giả: Đỗ Xuân Hội (Tổng 

chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng 

(Chủ biên), Lưu Phương Thanh 

Bình, Mai Thị Kim Phượng, Trần 

Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, 

Phạm Phương Anh.Bộ sách 

Chân trời sáng tạo 

  - Mạch kiến thức, kĩ năng 

mỗi bài được xây dựng 

xuyên suốt trong quá trình 

học. Đảm bảo tính đồng tâm 

và chú trọng vào dạy học 

tích hợp. 

 

Không Không 

Lớp 2 

2. Tác giả: Đỗ Xuân Hội (Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Thị Thu 

Hằng (Chủ biên), Lưu Phương 

Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, 

Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim 

Phượng. 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

           - Mỗi bài học được 

xây dựng trên thực tế và gần 

gũi với đời sống hằng ngày 

giúp HS được trải nghiệm, 

tìm hiểu khám phá thế giới 

tự nhiên. Cuối mỗi bài học 

có phần về “An toàn” giúp 

học sinh vận dụng các kiến 

thức vào cuộc sống, phòng 

tránh những rủi ro trong sinh 

hoạt và vui chơi. 

Không Không 

Lớp 3 

3. Tác giả: nhóm tác giả Đỗ 

Xuân Hội (Tổng chủ biên) 
Bộ sách Chân trời sáng tạo 

 Nội dung bài học phù hợp 

với lứa tuổi. Đảm bảo tính 

đồng tâm và chú trọng vào 

dạy học tích hợp. 

Không Không 

* Môn GDTC: 

 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 

1. Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng 

(Chủ biên), Trần Minh Tuấn, Lê 

Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần 

Thanh Dũng, Nguyễn Hoàng 

Minh Thuận, Bùi Ngọc Bích.Bộ 

sách Chân trời sáng tạo 

- Kiến thức phù hợp với học 
sinh, đơn giản dễ hiểu, gần 
gũi với học sinh.  

 

Không Không 

Lớp 2 

2. Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng 

(Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Nguyễn Đình Phát, Trần 

Minh Tuấn. 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Nội dung các bài phù 

hợp với thể chất học sinh 

 

Không Không 

Lớp 3 



3. Tác giả: nhóm tác giả Phạm 

Thị Lệ Hằng (Chủ biên 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Học ghi nhớ dễ dàng nội 

dung các bài tập, thực hành 

đảm bảo.  

Không Không 

* Môn Âm nhạc 

 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 

1. Tác giả: Hồ Ngọc Khải (Tổng 

chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng. 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

– Trình bày đẹp, hình ảnh 

sinh động lôi cuốn học sinh. 

-Các chủ đề và nội dung học 

tập thể hiện tính hệ thống, 

chặt chẽ. 

– Ngôn ngữ cân đối, hài hòa 

giữa kênh chữ và kênh hình, 

hệ thống ký hiệu, biểu tượng, 

kiểu chữ, cỡ chữ 

– Nội dung phong phú, tạo 

được cảm xúc, niềm vui và 

hứng thú học tập cho học 

sinh. 

– Qua mỗi chủ đề của bài học 

đã giúp HS trải nghiệm, cảm 

nhận vẻ đẹp của âm nhạc, 

thông qua các hoạt động học 

tập cụ thể 

Không Không 

Lớp 2 

2. Tác giả: Hồ Ngọc Khải, Lê 

Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên), Lương Diệu Ánh, Nguyễn 

Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, 

Nguyễn Mai Kiên, Hà Thị Thư, 

Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, 

Lâm Đức Vinh 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

– Bố trí hài hòa giữa kênh 

hình và kênh chữ. Phối cảnh 

màu sắc hấp dẫn của từng bài 

học cụ thể 

– Hoạt động gõ đệm cho bài 

hát rất dễ hiểu và cụ thể giúp 

HS cảm nhận được từng 

phách, nhịp của bài hát. 

 

Không Không 

Lớp 3 

3. Tác giả: nhóm tác giả Hồ 

Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (Tổng 

chủ biên) 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

        Đáp ứng tốt và phát huy 

thế mạnh về công nghệ thông 

tin và truyền thông trong tổ 

chức các hoạt động giáo dục. 

-Học hát “Lý cây bông” 

trang 46. 

Không Không 



-Kế thừa phong tục tập quán 

văn hóa qua nghệ thuật Hát 

chòi Trung Bộ. 

-Nghe bài “Cò lả” trang 9. 

-Hát “Vui mùa mai vàng” 

trang 28. 

 

* Môn Mỹ thuật 

 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 

1. Tác giả: Hồ Ngọc Khải (Tổng 

chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn 

Đăng Bửu, Trần Ngọc Hưng. 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- SGK được thiết kế chú 

trọng phát  triển năng lực và 

phẩm chất cho HS. HS có thể 

lựa chọn giải pháp phù hợp 

với sở thích, năng lực của 

HS. 

 

Không Không 

Lớp 2 

2. Tác giả: Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, 

Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Vũ 

Đức Long, Nguyễn Ánh Phương 

Nam, Lâm Yến Như, Phạm Văn 

Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Thấm nhuần, tự hào với 

văn hóa, truyền thống năng 

động, sáng tạo, nghĩa tinh… 

 

Không Không 

Lớp 3 

3. Tác giả: nhóm tác giả 

Nguyễn Thị Nhung (Tổng chủ 

biên)- bản 1 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

 - Đảm bảo tính kế thừa, phù 

hợp với phong tục, tập quán, 

lối sống 

(Bài 3: Gia đình yêu thương- 

trang 34) 

Không Không 

* Môn HĐTN 

 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 

1. Tác giả: Vũ Quang Tuyên 

(Tổng chủ biên), Nguyễn Hữu 

- SGK được thiết kế chú 

trọng phát  triển năng lực và 

phẩm chất cho HS.  

Không Không 



Tâm (Chủ biên), Lê Phương Trí, 

Nguyễn Thị Hà Liên. 

Bộ sách Chân trời sáng tạo 

Lớp 2 

2. Tác giả: Phó Đức Hòa, Vũ 

Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn 

Hữu Tâm, Đinh Thị Kim Thoa 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Hồng 

Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, 

Nguyễn Thị Hà Liên, Vũ 

Phương Liên, Nguyễn Hà My, 

Lại Thị Yến Ngọc, Đặng Thị 

Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền 

Trang, Trần Thị Quỳnh Trang, 

Lê Phương Trí. 
Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Đảm bảo đầy đủ kiến 

thức theo khung Chương 

trình Phổ thông 2018. Nội 

dung bài học và chủ đề có 

mối liên hệ chặt chẽ.  

 

Không Không 

Lớp 3 

1. Tác giả: Phó Đức Hòa, Vũ 

Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ 

biên) 
Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Hệ thống bài tập phù hợp 

với nhận thức của HS, gắn 

với thực tế cuộc sống hiện đại 

và được sắp xếp khoa học 

Không Không 

*Môn Tiếng anh 

 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 

Không Không Không Không 

Lớp 2 

Không Không Không Không 

Lớp 3 

1. Tác giả: Nhóm tác giả Trần 

Cao Bội Ngọc (Chủ biên) 

 

- Hệ thống âm từ vựng, cấu 

trúc đơn giản phù hợp với 

HS, giúp các em làm quen 

và rèn luyện các kỹ năng 

nghe nói đọc viết nhất là kỹ 

năng nghe và nói . 

- Nội dung phong phú đa 

dạng. 

- Đều có phần mềm hỗ trợ. 

Không Không 

* Môn Tin học  

 



ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 
  Không Không 

Lớp 2 

  Không Không 

Lớp 3 

1. Tác giả: nhóm tác giả Quách 

Tất Kiên (Tổng chủ biên kiêm 

Chủ biên). 
Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Chú trọng đến văn hóa, lối 

sống của Thành phố cũng 

như con người Việt Nam. 

 + Bài 1. Thông tin và quyết 

định. 

 + Bài 2. Xử lý thông tin. 

Không Không 

* Môn Công nghệ 

 

ĐẦU SÁCH PHÙ HỢP CHƯA 

PHÙ HỢP 

Ý KIẾN 

KHÁC 

Lớp 1 
  Không Không 

Lớp 2 

  Không Không 

Lớp 3 

1. Tác giả: nhóm tác giả Bùi 

Văn Hồng (Tổng chủ biên kiêm 

Chủ biên) 
Bộ sách Chân trời sáng tạo 

- Nội dung bài giáo dục 

truyền thống, lí tưởng, đạo 

đức, lối sống cho học sinh, 

giúp các em thấm nhuần, tự 

hào với văn hóa, truyền thống 

năng động, sáng tạo  
Bài 1: Tự nhiên và công 

nghệ(Trang 6) 

Bài 2: Sử dụng đèn học. 

Trang 12 

Bài 3: Sử dụng quạt 

điện(Trang 18) 

Bài 4: Sử dụng máy thu thanh 

(Trang 24) 

Bài 5: Sử dụng máy thu hình 

(Trang30) 

 

Không Không 

 

4. Đề xuất, kiến nghị 

- Đối với Sở GDĐT: Không 

- Đối với Phòng GDĐT: Không 

- Đối với trường: Không 



- Đối nhà xuất bản: Không 

 

    Trên đây là báo cáo đánh giá việc thực hiện sách giáo khoa của Trường Tiểu học 

Giồng Găng./. 

 
Nơi nhận:  

- PGD (b/c); 

- Lưu: VT, Phoa. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Thao 
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